
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Bùi Quỳnh Anh 16/06/2010 K9_014 Phòng 1

2 Lê Nhật Anh 17/02/2010 K9_021 Phòng 1

3 Nguyễn Trí Anh 04/11/2010 K9_037 Phòng 2

4 Nguyễn Tuấn Anh 03/05/2010 K9_038 Phòng 2

5 Nguyễn Chánh Gia Bảo 23/10/2010 K9_055 Phòng 3

6 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 24/09/2010 K9_058 Phòng 3

7 Nguyễn Bá Bảo Châu 13/12/2010 K9_064 Phòng 3

8 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 20/10/2010 K9_065 Phòng 3

9 Trần Lê Bảo Châu 30/04/2010 K9_066 Phòng 3

10 Trần Khả Doanh 26/11/2010 K9_075 Phòng 3

11 Lê Thái Dương 08/11/2010 K9_085 Phòng 4

12 Nguyễn Thanh Dương 03/06/2010 K9_087 Phòng 4

13 Trần Minh Đức 07/04/2010 K9_101 Phòng 4

14 Nguyễn Ngọc Nam Hà 25/07/2010 K9_107 Phòng 5

15 Lê Gia Hân 05/10/2010 K9_116 Phòng 5

16 Trần Anh Huy 10/02/2010 K9_148 Phòng 6

17 Nguyễn Phú Hưng 21/06/2010 K9_152 Phòng 6

18 Nguyễn Phúc Hưng 21/06/2010 K9_153 Phòng 6

19 Nguyễn Trí Khoa 27/01/2010 K9_182 Phòng 7

20 Hoàng Vũ Tường Lam 09/07/2010 K9_201 Phòng 8

21 Đinh Ngọc Uyên Linh 19/12/2010 K9_212 Phòng 9

22 Lê Đức Mạnh 26/01/2010 K9_229 Phòng 9

23 Bùi Anh Minh 09/10/2010 K9_232 Phòng 9

24 Huỳnh Chí Minh 14/11/2010 K9_233 Phòng 9

25 Võ Đức Minh 12/01/2010 K9_249 Phòng 10

26 Nguyễn Kim Ngân 12/01/2010 K9_271 Phòng 11

27 Phạm Mai Khánh Ngân 29/03/2010 K9_275 Phòng 11

28 Nguyễn Ngân Nghi Ngọc 22/06/2010 K9_288 Phòng 12

29 Phan Ngọc Bảo Nhi 30/04/2010 K9_314 Phòng 13

30 Phan Anh Quỳnh Như 04/07/2010 K9_320 Phòng 13

31 Nguyễn Thanh Gia Phúc 27/04/2010 K9_334 Phòng 13

32 Phan Hoàng Trúc Phương 07/03/2010 K9_341 Phòng 14

33 Lê Hoàng Quân 25/01/2010 K9_349 Phòng 14

34 Nguyễn Kiến Quốc 14/05/2010 K9_353 Phòng 14

35 Đỗ Trí Tân 25/12/2010 K9_360 Phòng 14

36 Đỗ Bình Minh Thuận 27/08/2010 K9_384 Phòng 15

37 Lục Minh Thư 08/12/2010 K9_389 Phòng 15

38 Nguyễn Thành Trung 20/06/2010 K9_432 Phòng 17

39 Nguyễn Lê Cát Tường 31/10/2010 K9_441 Phòng 17

40 Lê Đức Vinh 26/01/2010 K9_454 Phòng 18

41 Đinh Hoàng Vy 27/07/2010 K9_457 Phòng 18

Danh sách này có: 41 học sinh.
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